
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 

tỉnh Đắk Lắk 

Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Đắk Lắk các năm: https://doctailieu.com/diem-chuan-

lop-10-tinh-dak-lak 

Sở GĐ Đắk Lắk mới chỉ đưa ra quyết định bàn giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho trường 

THPT Phan Chu Trinh là 540 học sinh. Trường THPT chuyên Nguyễn Du có chỉ tiêu tuyển 350 

học sinh gồm 8 lớp chuyên và 2 lớp không chuyên. 

Lịch thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Du tỉnh Đắk Lắk năm 2018/2019 sẽ diễn ra vào 

2 ngày 7 và 8/6/2018. 

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk 2018 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ 

cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Đắk Lắk.  

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Đắk Lắk năm học 2018/2019 

TRƯỜNG  NV 1  NV 2  NV 3 

DANH SÁCH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIỆT THI TUYỂN  

THPT Chuyên Nguyễn Du 
   

DANH SÁCH TRƯỜNG THPT THI TUYỂN  

THPT Hồng Đức 
   

THCS và THPT Đông Du 
   

THPT Buôn Ma Thuột 
   

THPT Chu Văn An 
   

THPT Cao Bá Quát 
   

THPT DTNT Tây Nguyên 
   

THPT Thực hành Cao Nguyên 
   

THPT Lê Duẩn 
   

THPT Lê Qúy Đôn 
   

THPT Phú Xuân 
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THPT DTNT Nơ Trang Lơng 
   

THPT Trần Phú 
   

THPT Phan Chu Trinh 
   

THPT Trường Chinh 
   

THPT Ea H’leo 
   

THPT Nguyễn Văn Cừ 
   

THPT Phan Đăng Lưu 
   

THPT Nguyễn Huệ 
   

THPT Lý Tự Trọng 
   

THPT Phan Bội Châu 
   

THPT Tôn Đức Thắng 
   

THPT Ea Sup 
   

THPT Ea Rốk 
   

THPT Trần Quang Khải 
   

THPT Cư M’Gar 
   

THPT Lê Hữu Trác 
   

THPT Nguyễn Trãi 
   

THPT Nguyễn Công Trứ 
   

THPT Nguyễn Thị Minh Khai 
   

THPT Quang Trung 
   

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
   

THPT Lê Hồng Phong 
   

THPT Phan Đình Phùng 
   

THPT Trần Nhân Tông 
   

THPT Ngô Gia Tự 
   

THPT Trần Quốc Toản 
   



THPT Nguyễn Thái Bình 
   

THPT Nguyễn Trường Tộ 
   

THPT NguyễnTất Thành 
   

THPT Hùng Vương 
   

THPT Krông Ana 
   

THPT Phạm Văn Đồng 
   

THPT Krông Bông 
   

THPT Trần Hưng Đạo 
   

THPT Lắk 
   

THPT Trần Đại Nghĩa 
   

THPT Buôn Đôn 
   

THPT Việt Đức 
   

THPT Y Jut 
   

THPT Buôn Hồ 
   

THPT Huỳnh Thúc Kháng 
   

THPT Hai Bà Trưng 
   

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 207/18 

TRƯỜNG NV1 NV2 

THPT Chuyên Nguyễn Du 

Văn 33 điểm, sử 30.25 điểm, địa 32.75 điểm, Tiếng Anh 33.5 điểm, Chuyên Anh pháp: tiếng Anh 31.9 

điểm, tiếng Pháp 25.75, chuyên Toán 34.25 điểm, Tin 27.5, vật lý 29.75, hóa học 36, sinh 29.26, lớp 

không chuyên 26.1 

THPT Dân Tộc Nội Trú Nơ Trang Lơng 

Buôn Ma Thuột 16.5, Krông Pắk 16, Krông Búk 11.5, Buôn Hồ 20, Cư M'gar 14, Krông Ana 11.25, Cư Kuin 

16.5, Krông Năng 13.5, Ea H'Leo 14, Buôn Đôn 12.5, M'Đrăk 12.25, Lắk 23.25, Ea Kar 21, Krông Bông 



16.25, dân tộc khác 25.25 

Điểm chuẩn vào lớp 10 tinh Đắk Lắk năm học 2016/2017 

TRƯỜNG  NV 1  NV 2  NV 3 

Buôn Ma Thuột 32 
  

Chu Văn An 28 
  

Cao Bá Quát 22 
  

Lê Qúy Đôn 23 
  

Trần Phú 23.5 
  

Lê Duẩn 23 
  

Hồng Đức 26 
  

Phan Đăng Lưu 23 
  

Nguyễn Văn Cừ 23 
  

Buôn Hồ 28.5 
  

Huỳnh Thúc Kháng 24 
  

Hai Bà Trưng 23 
  

Nguyễn Bỉnh Khiêm 23 
  

Nguyễn Thị Minh Khai 28.5 
  

Quang Trung 24 
  

Lê Hồng Phong 29.5 
  

Phan Đình Phùng 25.5 
  

Nguyễn Công Trứ 22.5 
  

Krông Đông 26 
  

Trần Hưng Đạo 23 
  

Krông Ana 27 
  

Hùng Vương 25.5 
  



Phạm Văn Đồng 26.5 
  

Việt Đức 22 
  

Y Jut 28 
  

Phan Bội Châu 25 
  

Nguyễn Huệ  29.5 
  

Tôn Đức Thắng 27.5 
  

EA HLEO 29 
  

Trường Chinh 26 
  

Phan Chu Trinh 28 
  

EA Sup 23.5 
  

EA Rôk 25 
  

Ngô Gia Tự 29.5 
  

Trần Quốc Toản 29.5 
  

Nguyễn Thái Bình 31.5 
  

Trần Nhân Tông 22 
  

Lăk 26.5 
  

Phân Hiệu Lăk 23 
  

Nguyễn Tất Thành 28 
  

Nguyễn Trường Tộ 21 
  

Cư MGAR 32 
  

Trần Quang Khải 23 
  

Nguyễn Trãi 23 
  

Lê Hữu Trác 24 
  

Buôn Đôn 27 
  

Trần Đại Nghĩa 26 
  

 



Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh khác: https://doctailieu.com/diem-chuan-lop-10-

c666 
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